
TỔNG DT DT ĐẦU NĂM 
DT BỔ SUNG 

TRONG NĂM 

A B 1 2 3 4 5 6=5/1

I TỔNG SỐ THU   378.270.622     305.225.000      73.045.622        98.202.658     240.112.137 63%

1 Các khoản thu xã hưởng 100%        13.160.000         13.160.000          3.569.201         4.891.180 37%

2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ      119.350.000       119.350.000        49.223.776       62.807.767 53%

3 Thu bổ sung   245.760.622     172.715.000      73.045.622        45.409.680     159.397.622 65%

- Thu bổ sung cân đối     172.715.000       172.715.000        43.176.000      86.352.000 50%

- Thu bổ sung có mục tiêu     73.045.622     73.045.622          2.233.680      73.045.622 100%

4 Thu chuyển nguồn 0       13.015.568 

5 Thu kết dư ngân sách năm trước 0

II TỔNG SỐ CHI   378.270.622     305.225.000      73.045.622        93.147.710     167.268.040 44%

1 Chi đầu tư phát triển        78.106.632         34.200.000        43.906.632        34.857.394       35.605.894 46%

2 Chi thường xuyên      294.179.191       265.040.201        29.138.990        58.290.316     131.662.146 45%

3 Dự phòng          5.984.799           5.984.799                       -                       -   0%
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